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đồng GD

Tiền thưởng

1 Trần Thị Kim Huế Hiệu trưởng HTXS 1.50                       10,490,585   

2 Đặng Thị Giang Thanh PHT HTXS 1.50                       10,490,585   

3 Phạm Thị Dinh Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

4 Nguyễn Thị Nga Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

5 Trần Thị Kim Ánh Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

6 Đỗ Thị Lành Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

7 Đinh Thị Lan Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

8 Trần Thị Nhạn Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

9 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

10 Vũ Thị Ngọc Quyên Giáo viên HTXS 1.50                       10,490,585   

11 Đinh Thị Thu Phương Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

12 Vũ Thị Nga Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

13 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

14 Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

15 Nguyễn Thị Thuý Nhường Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

16 Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

17 Phạm Thị Thanh Mừng Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

18 Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

19 Ngô Thị Hương Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

20 Đỗ Thị Hồng Hảo Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

21 Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

22 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

23 Trần Thị Hiên Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

24 Đỗ Thị Hường Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

25 Nguyễn Thị Trang Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

26 Vũ Thị Thanh Vân Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

27 Trịnh Thị Liên Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

28 Bùi Thị Hà Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

29 Tạ Thị Tròn Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THƯỞNG THEO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ,

XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC NĂM 2025

( Kèm theo Quyết định số 172/QĐ-THXN ngày 22/12/2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Ngọc)
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Thưởng định kỳ
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30 Hoa Đăng Nam Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

31 Đỗ Thị Thư Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

32 Trần Thị Trang Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

33 Nguyễn Thu Quỳnh Giáo viên HTT 1.25                         8,742,154   

34 Đoàn Thị Vũ Dung Nhân viên HTT 1.25                         8,742,154   

35 Phan Thị Tho Nhân viên HTT 1.25                         8,742,154   

36 Trần Thị Thanh Tâm Nhân viên HTT 1.25                         8,742,154   

37 Phan Văn Tuyền Giáo viên HTT 1.25                         2,185,539   

Công tác tại 

trường từ T1 đến 

T3/2025

38 Lê Thị Hoà Giáo viên HTT 1.25                         6,556,608   

Công tác tại 

trường từ T4 đến 

T12/2025

50.00                     340,944,000   

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Huế

(Ba trăm bốn mươi triệu chín trăm bốn mươi tư nghìn đồng chẵn./.)

Tổng hợp
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